
BO NONG NGHIEP vA PTNT CQNGHoA XAHQI CHUNGHiA VI~T NAM
HQC vi:'::N NONG NGln:E:P VI:'::TNAM DQcl~p - TIl do - H~nh phuc

S6: 1602!HVN - TCKT u« N(Ji, ngay 28 thang 12 ruim 2017

VIv g6py du thao Quyet dinh sua d6i,
b6 sungQuy dinh quan 1ynguon thu

va Quy ch~chi tieu noi bQ

Kinh giri: Cac don vi trong H9Cvien

Can cir Quyet dinh s6 873/QD- TTg ngay 17 thang 06 nam 2015 cua Thu tu6ng
Chinh phu v~ viec phe duyet D~ an thi di~m d6i moi co ch@hoat dong cua H9C vien
Nong nghiep Viet Nam giai dean 2015 - 2017;

Can ctr Thong nr s6 40/2017/TT -BTC ngay 28 thang 04 nam 2017 cua BOTai
chinh;

Can cir To trinh s6 491HVN-TCKTngay 06 thang 12nam 2017 cua Ban Tai chinhva
K~toan v~viec sua d6i, b6 sungmot s6 di~ucua Quy dinh quan ly nguon thu va Quy ch~chi
tieu noi bO,Ban Tai chinh va K~ toan chu tri, ph6i hQ'Pvoi cac ban chirc nang da t6 clnrc
xay dung va d~ xu§.tsua d6i, b6 sungQuy diM quan 1yngu6n thu va Quy ch~chi tieu noi bQ
duQ'Cban hanh kern thea Quy~tdinh s6 2168/QD-HVN ngay 02 thang 8 nam 2016 va Quy@t
diM s6 2001/QD-HVN ngay 19thang 06 nam 2017 cua Giamd6cH9Cvi~nNong nghi~pVi~t
Nam (cac n(Jidung aJ xudt sua a6i, b6 sung alf{YCgili kern thea).

D~ hoan thi~n d\l thao Quy~t dinh tru6'c khi trinh Giam d6e H9C vi~n xem xet
ban hanh, Ban Tai ehinh va K~ toan d~ nghi cae dan vi t6 ehue thao 1u~nrong rai
trong t~p th~ vien chuc va nguoi lao d9ng eua dan vi d~ d6ng g6p y ki~n vao cae noi
dung d~ xu§.t sua d6i,b6 sung (gui kern thea), cae y ki@nb6 sung khac (n~u e6) va gui
y ki~n b&ngvan ban thea don vi (k€ ccl trlfOng h9P kh6ng chinh sua) v~ Ban Tai ehinh
va K~ toan tu nay d~n h~t ngay 19 thang 01 nam 2018 d~ t6ng hQ'Pbao eao Giam d6e

Hge vi~n.

Tran tr9ng cam ani.
N(fi nh~n:
- Nhutren;
- G£>H9C vi~n (dS h/c);
- Oie Ph6 G£>H9C vi~n (dS h/c va xin y
kiSn g6p y);
- Cong doan H9C vi~n (dS h/c va xin y
kiSn gop y);
- Luu TCKT.
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NỘI DUNG ĐÈ XUẤT BỔ SUNG, CHỈNH SỬA CỦA QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 

(kèm theo Công văn 1602/HVN-TCKT ngày 28/12/2017 và Tờ trình số 49 /HVN-TCKT,  
ngày  06 tháng 12 năm 2017 của Ban Tài chính và Kế toán) 

(Phần in nghiêng là bổ sung, sửa đổi) 

TT Nội dung cũ theo QĐ 2168 (2016) Đề xuất sửa, bổ sung Ghi chú 

1 Điều 22. Chi công tác phí Điều 22. Chi công tác phí  

 4. Các khoản công tác phí được thanh toán 
a) Tiền tàu xe 

4. Các khoản công tác phí được thanh toán 
a) Tiền tàu xe 

 

+ - Người được cử đi công tác tự túc phương tiện đi 
lại được thanh toán tiền tàu xe (có vé kèm theo) với mức 
vé xe khách chất lượng cao, vé tàu nằm mềm đối với quãng 
đường trên 300km. Trường hợp tự đi xe máy được hỗ trợ 
thanh toán tiền xăng xe (700 đồng/km). (Nếu đi công tác 
bằng xe của Học viện thì không được thanh toán tiền đi 
lại). 

- Người được cử đi công tác tự túc phương tiện đi lại 
được thanh toán tiền tàu xe (có vé kèm theo) với mức vé xe 
khách chất lượng cao, vé tàu nằm mềm đối với quãng đường 
trên 300km. Nếu đi công tác tự túc bằng phương tiện cá nhân 
của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện 
bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính 
và giá xăng tại thời điểm đi công tác. (Nếu đi công tác bằng xe 
của Học viện thì không được thanh toán tiền đi lại). 

 
Theo Thông tư 
số 40/2017/TT 
-BTC ngày 28 
tháng 04 năm 
2017 của Bộ 
Tài chính  
(TT 40) 

+ b) Phụ cấp lưu trú: Được thanh toán trong trường hợp đi 
công tác tại địa phương hoặc cơ quan liên kết cách trung 
tâm Học viện từ 30 km trở lên, phải làm việc cả ngày (kể 
cả trường hợp đi và về trong ngày) chưa được đài thọ ăn, ở. 
Định mức chi là 100.000 đồng/ngày. 
 

 

b) Phụ cấp lưu trú: Được thanh toán trong trường hợp đi công 
tác tại địa phương hoặc cơ quan liên kết cách trung tâm Học 
viện từ 30 km trở lên, phải làm việc cả ngày (kể cả trường hợp 
đi và về trong ngày) chưa được đài thọ ăn, ở. Định mức chi là 
200.000 đồng/ngày. 
 

Theo TT 40 



TT Nội dung cũ theo QĐ 2168 (2016) Đề xuất sửa, bổ sung Ghi chú 

 c) Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ c) Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ  
+ - Người được cử đi công tác được thanh toán tiền 

thuê chỗ nghỉ theo từng trường hợp cụ thể như sau: 
+ Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố đô thị loại I 
trực thuộc tỉnh: 

o Trường hợp có hóa đơn thanh toán mức tối đa 
550.000 đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng 

o Trường hợp thực hiện khoán (không có hóa đơn) 
thanh toán 250.000 đồng/người/ngày. 

- Người được cử đi công tác được thanh toán tiền thuê 
chỗ nghỉ theo từng trường hợp cụ thể như sau: 

+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: 

o Trường hợp có hóa đơn thanh toán mức tối đa 
1.000.000 đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng 

o Trường hợp thực hiện khoán (không có hóa đơn) thanh 
toán 450.000 đồng/người/ngày. 

Theo TT 40 

+          + Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: 

o Trường hợp có hóa đơn thanh toán mức tối đa 700.000 
đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng; 

o Trường hợp thực hiện khoán (không có hóa đơn) thanh 
toán 350.000 đồng/người/ngày. 

Theo TT 40 

+ + Đi công tác tại các địa phương còn lại: 
o Trường hợp có hóa đơn thanh toán mức tối đa 

400.000 đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng 
o Trường hợp thực hiện khoán (không có hóa đơn) 

thanh toán 200.000 đồng/người/ngày. 

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: 
o Trường hợp có hóa đơn thanh toán mức tối đa 700.000 

đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng 
o Trường hợp thực hiện khoán (không có hóa đơn) thanh 

toán 300.000 đồng/người/ngày. 

Theo TT 40 

2 Điều 15: Chi nghiên cứu khoa học Điều 15: Chi nghiên cứu khoa học  

 3. Chi hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin 
khoa học 

3. Chi hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin khoa 
học 
Bổ sung thêm mục k 

 

  k) Chi hỗ trợ tác giả viết bài cho số tiếng Anh tạp chí của Học 
viện, 3.000.000 đồng/bài. 

Theo kết luận 
của Giám đốc 

 

  



3. PHẦN PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1: Danh mục nguồn thu và định mức thu 
1.9. Các khoản phí, lệ phí khác 
 

STT  Nội dung thu  
(theo QĐ 2168/GĐ-HVN, cũ) 

Đề xuất sửa, bổ sung ĐVT  Mức thu  Ghi chú  

4  Lệ phí đăng kí tuyển sinh đại học và ôn 
thi các hệ  

 
  

Theo qui định hiện 
hành và quyết 
định của GĐ   

  

  4.1 Lệ phí xét tuyển ĐH chính quy đồng/TS Theo quy định của 
Bộ GD và ĐT 

 

 

 4.2 Lệ phí tuyển sinh đại học các hệ vừa làm 
vừa học, CĐ lên ĐH, Văn bằng 2 đồng/TS 

Theo Quyết định 
hàng năm 

Do yêu cầu 
cần phải chi 
tiết từng mục 

 4.3 Lệ phí phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo 
liên thông từ CĐ lên ĐH, Văn bằng 2 đồng/bài thi 

 4.4 Lệ phí ôn thi đào tạo liên thông từ CĐ lên 
ĐH hệ chính quy: đồng/TS 

5  Lệ phí thi tuyển sinh sau đại học và ôn 
thi      

  5.1 Lệ phí thi tuyển sinh cao học đồng/TS Theo quy định của 
Bộ GD và ĐT 

 

 

 5.2 Lệ phí ôn thi tuyển sinh cao học đồng/tín chỉ 

Theo Quyết định 
hàng năm 

Do yêu cầu 
cần phải chi 
tiết từng mục 

 5.3  Lệ phí phúc khảo bài thi TS cao học đồng/bài thi 

 5.4  Lệ phí bổ túc kiến thức tuyển sinh SĐH đồng/TC/TS 
đồng/TC/số TS 

  5.5 Lệ phí dự tuyển NCS đồng/ƯV Theo quy định của 
Bộ GD và ĐT 

 

  5.6 Kinh phí hỗ trợ tiểu ban đánh giá chuyên 
môn xét tuyển NCS (bài luận và đề cương của đồng/ƯV Theo Quyết định 

hàng năm 
Do yêu cầu 
cần phải chi 



STT  Nội dung thu  
(theo QĐ 2168/GĐ-HVN, cũ) 

Đề xuất sửa, bổ sung ĐVT  Mức thu  Ghi chú  

ứng viên NCS) tiết từng mục 

 Phần bổ sung     

24  Lệ phí dự thi tiếng Anh đầu ra cho SV chính 
quy, hệ liên thông chính quy đồng/SV Theo Quyết định 

hàng năm 
 

25  Lệ phí phúc khảo bài thi tiếng Anh đầu ra cho 
SV chính quy, hệ liên thông chính quy đồng/bài thi Theo Quyết định 

hàng năm 
 

26  Lệ phí ôn thi tiếng Anh đầu ra cho SV đồng/SV Theo Quyết định 
hàng năm 

 

27  Lệ phí ôn thi tiếng Anh đầu ra cho học viên 
cao học đồng/HV Theo Quyết định 

hàng năm 
 

28  Phạt do mất sách, giáo trình, mượn sách quá 
hạn, làm hư hỏng đồng/sách Giá bìa sách/  

Giáo trình 
 

29  Phí đào tạo ngắn hạn (cho SV, cán bộ, cá nhân 
– phần thực hành tăng cường) 

đồng/TC/buổi 
/người 

Theo Quyết định 
hàng năm và đề án 

được GĐ duyệt 

 

30  Lệ phí mua hồ sơ thầu đồng/hồ sơ Theo Quyết định 
hàng năm 

 

31  
Lệ phí nhập học của sinh viên/cao học/NCS 
(phục vụ in danh mục CT đào tạo, sổ tay 
SV/CH, khám sức khỏe …) 

đồng/SV, HV, NCS Theo Quyết định 
hàng năm 

 

 
 
 


